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I. Thông tin về học phần  

Tên học phần: ANH VĂN KHÔNG CHUYÊN 2   

Tên Tiếng Anh: Elementary  

II. Các giảng viên phụ trách học phần: 

o GV phụ trách chính: Trịnh Thị Mộng Ngọc (SĐT: 0908094626; 

Email:trinhthimongngoc92@gmail.com) 

 

III. Mô tả học phần 

Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức tiếng Anh ở mức độ cơ bản để người 

học có thể sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đơn giản (nghe, nói), đọc tài liệu bằng tiếng Anh và 

viết thư với độ dài dưới 50 từ, đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về các tình huống quen thuộc, theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc CEFR. 

 

IV. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi   

 

Ký hiệu 
KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được 

CĐR của 

CTĐT 

Kiến thức  

CELO 1 

Sử dụng được từ vựng, điểm ngữ pháp căn bản, văn hóa của 

một số nước nói tiếng Anh để có thể giao tiếp bằng tiếng 

Anh thông qua các chủ đề gần gủi, quen thuộc (nói, viết, đọc 

hiểu, nghe hiểu). 

ELO 1 

Kĩ năng  

CELO 2 

Vận dụng được các chiến thuật để xác nhận nội dung chính 

của những đoạn hội thoại và mẩu tin ngắn được trình bày 

xoay quanh các chủ đề giao tiếp hàng ngày. 

ELO5 

CELO 3 
Phát triển kỹ năng làm việc độc lập, làm việc cặp, nhóm, kỹ 

năng lắng nghe người khác. 
ELO 6 

CELO 4 
Thực hiện giao tiếp tiếng Anh cơ bản về chủ đề gần gũi, 

quen thuộc (nói, viết, đọc hiểu và nghe hiểu) 
ELO7 

Thái độ   

CELO 5 
Có ý thức tự học, hỏi nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh để 

tiếp tục ở bậc học cao hơn. 
ELO11 

 

V. Phương pháp giảng dạy và học tập 

1. Phương pháp giảng dạy 

• Diễn giảng kết hợp trình chiếu powerpoint 

• Thảo luận theo cá nhân/cặp/nhóm 

• Các hoạt động/trò chơi liên quan đến nội dung bài học 
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• Hướng dẫn sinh viên thuyết trình 

2. Phương pháp học tập  

• Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu, xem lại những phần kiến thức có liên quan, tự thực hành, 

giải bài tập thêm sau giờ học 

• Sinh viên tham gia nghe giảng, thảo luận nhóm, trình bày trước lớp 

• Thuyết trình: sinh viên thực hiện thuyết trình theo nhóm, nội dung thuyết trình theo chủ 

đề bài học 

VI. Nhiệm vụ của sinh viên  

• Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% thời lượng lên lớp. 

• Chuẩn bị cho bài giảng: Sinh viên phải đọc trước tài liệu, tham gia các hoạt động trên lớp 

và làm các bài tập tại lớp theo yêu cầu của giáo viên. 

• Thái độ: tích cực tham gia đặt câu hỏi, trao đổi, phát biểu ý kiến bằng tiếng Anh. 

VII. Đánh giá và cho điểm 

1. Thang điểm: 10 

2. Trọng số 

Đánh giá quá trình: 50% Thi cuối kỳ: 50% 


